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BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý

của Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại


        Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 3207/VPCP-V.I ngày 10/5/2016, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại. Ngày 25/11/2016 Thanh tra Chính phủ có Công văn số 3146/TTCP-PC gửi dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành, địa phương và một số cơ quan liên quan. Tính đến nay, Thanh tra Chính phủ đã nhận được văn bản góp ý của 59 cơ quan. Nhìn chung, các cơ quan đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cũng cơ bản nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh và nhiều nội dung của dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương như sau:

1. Hình thức khiếu nại, việc giải quyết khiếu nại lần hai và đại diện thực hiện việc khiếu nại

- Về hình thức khiếu nại: nhiều ý kiến góp ý khoản 1, 2, 3 Điều 3 dự thảo Nghị định trích dẫn lại nội dung của Điều 8 Luật khiếu nại. Do vậy, đề nghị sửa đổi theo hướng dẫn chiếu quy định về Luật khiếu nại. Tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Ban soạn thảo đã chỉnh lý, tiếp thu và hoàn thiện Điều 3 dự thảo Nghị định như sau:

“Hình thức khiếu nại được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại. Đơn khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 01-KN ban hành kèm theo Nghị định này. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại trực tiếp ký tên hoặc điểm chỉ vào từng trang của đơn khiếu nại.  Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại theo Mẫu số 01-KN ban hành kèm theo Nghị định này và yêu cầu người khiếu nại trực tiếp ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào từng trang của đơn khiếu nại.”.

- Về việc giải quyết khiếu nại nhưng quá thời gian quy định chưa được giải quyết (khoản 2 Điều 5): một số bộ, ngành, địa phương đề nghị cần xem xét lại quy định bắt buộc cơ quan hay người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền khiếu nại của công dân. Sau khi nghiên cứu, Ban soạn thảo tiếp thu và thể hiện tại khoản 2 Điều 4, dự thảo Nghị định như sau:

“Trường hợp quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại gửi đơn đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, nêu rõ lý do và gửi kèm các tài liệu có liên quan về vụ việc khiếu nại. Người có thẩm quyền giải quyết lần hai không thụ lý giải quyết mà có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần đầu phải giải quyết. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ yêu cầu giải quyết, trách nhiệm báo cáo về kết quả giải quyết, trình bày rõ lý do về việc chậm giải quyết với người có thẩm quyền. Việc chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần đầu được thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại.

Khi nhận được yêu cầu, người có thẩm quyền giải quyết lần đầu có trách nhiệm phải giải quyết khiếu nại, báo cáo về kết quả giải quyết, nêu rõ lý do về việc chậm giải quyết, trách nhiệm của người có liên quan.

Trong phạm vi thẩm quyền người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp áp dụng các biện pháp để xử lý đối với người có hành vi vi phạm. Trường hợp việc không giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật thì phải xem xét, làm rõ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.”.
- Về đại diện thực hiện việc khiếu nại: một số bộ, ngành địa phương đề nghị làm rõ việc ủy quyền cho cha, mẹ nuôi; anh, chị em ruột; ủy quyền cho một người về một nội dung, việc ủy quyền bằng văn bản…Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát lại quy định về người đại diện trong Bộ luật dân sự và tiếp thu tại Điều 5 của dự thảo Luật, cụ thể như sau:

“1. Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. Người đại diện của tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

3. Việc ủy quyền quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải bằng văn bản và có chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền cho nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Việc ủy quyền được thực hiện theo Mẫu số 02-KN ban hành kèm theo Nghị định này.
4. Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế thì người thừa kế được thực hiện quyền khiếu nại. Trong trường hợp người thừa kế khiếu nại thì phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người thừa kế có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.”.

2. Về thời gian thụ lý giải quyết khiếu nại 

Đa số các ý kiến đều nhất trí với nội dung thụ lý giải quyết khiếu nại tại Điều 15 dự thảo Nghị định. Tuy nhiên UBND Tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương đề nghị cần nghiên cứu nâng thời gian thụ lý từ 10 ngày lên 15 ngày kể từ ngày nhận đơn vì với thời hạn quy định 10 ngày khó thực hiện. 

Sau khi nghiên cứu, Ban soạn thảo nhận thấy thời hạn 10 ngày để cơ quan nhà có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại đã được quy định tại Điều 27 Luật khiếu nại. Về nguyên tắc Nghị định quy định chi tiết không được trái với Luật. Do vậy, Ban soạn thảo giữ nguyên thời gian thụ lý giải quyết khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

Nhiều ý kiến của các bộ, ngành, địa phương góp ý vào các nội dung trong chương trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại. Trong đó có một số vấn đề lớn, cụ thể như sau:
- Về việc kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại: một số bộ, ngành, địa phương đề nghị quy định rõ thời gian kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Ban soạn thảo nhận thấy, Luật khiếu nại đã xác định thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền là 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đây cũng chính là thời hạn để các cơ quan nhà nước có quyết định bị khiếu nại kiểm tra, xem xét. Do vậy, không cần thiết phải quy định thêm thời hạn xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

- Về việc làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người giám hộ, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại: có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một khoản 3, nội dung như sau: “Trong trường hợp không làm việc trực tiếp vì lý do khách quan thì người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh có văn bản yêu cầu người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung khiếu nại. Việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.”. Sau khi nghiên cứu, Ban soạn thảo nhận thấy, để ràng buộc trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh và đảm bảo tính chính xác của việc xác minh thì yêu cầu người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh phải làm việc trực tiếp với người khiếu nại và những người có liên quan là cần thiết. Việc xác minh gián tiếp có thể ảnh hưởng đến kết quả giải quyết khiếu nại. Do vậy, Ban soạn thảo không tiếp thu nội dung này trong dự thảo Nghị định.

- Về yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng (Mục 1 chương IV dự thảo Nghị định): UBND Thành phố Hải Phòng đề nghị quy định cụ thể về việc trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan không hợp tác, không cung cấp hồ sơ, tài liệu, cố tình trì hoãn để hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định thì sẽ xử lý như thế nào?áp dụng chế tài nào? Trường hợp lập biên bản nhưng đối tượng không ký phải giải quyết thế nào? (Điều 20 dự thảo Nghị định). Sau khi nghiên cứu, Ban soạn thảo nhận thấy việc quy định biện pháp xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không hợp tác trong quá trình giải quyết khiếu nại cần được xử lý ở Chương VII xử lý vi phạm. Do vậy, Ban soạn thảo không tiếp thu nội dung này tại Điều 20 dự thảo Nghị định.
  - Về trưng cầu giám định: có ý kiến đề nghị làm rõ thẩm quyền quyết định trưng cầu giám định và kinh phí trưng cầu giám định. Sau khi nghiên cứu, Ban soạn thảo đã làm rõ thẩm quyền và kinh phí trưng cầu giám định như sau:

“1. Người giải quyết khiếu nại tự mình quyết định việc trưng cầu giám định hoặc quyết định trưng cầu giám định theo yêu cầu của người khiếu nại khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại. Quyết định trưng cầu giám định theo Mẫu số10-KN ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Kinh phí trưng cầu giám định do ngân sách nhà nước chi trả. Người khiếu nại chi trả kinh phí giám định trong trường hợp khiếu nại sai.”.

- Về đình chỉ và tạm đình chỉ việc giải quyết khiếu nại: có ý kiến đề nghị quy định bổ sung các trường hợp đình chỉ giải quyết khiếu nại như cơ quan ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại tự nguyện xin sửa đổi quyết định hành chính và được người khiếu nại đồng ý hoặc cơ quan ban hành quyết định hành chính tự hủy bỏ quyết định hành chính bị khiếu nại; cơ quan giải quyết khiếu nại đã thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại… Tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Ban soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện quy định về đình chỉ và tạm đình chỉ việc giải quyết khiếu nại tại Điều 28 như sau:

“1. Người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại trong trường hợp sau:

a) Người khiếu nại rút khiếu nại theo quy định tại Điều 10 Luật khiếu nại.

b) Người khiếu nại là cá nhân đã chết mà quyền và nghĩa vụ của họ không có người thừa kế; cơ quan, tổ chức đã giải thể mà không có cơ quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ.

c) Người khiếu nại vừa khiếu nại tại cơ quan hành chính vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án và đã được Tòa án thụ lý giải quyết vụ án hành chính.

d) Quá trình giải quyết khiếu nại lần 2, cơ quan ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại tự sửa đổi quyết định hành chính và người khiếu nại đồng ý hoặc cơ quan ban hành quyết định hành chính tự hủy bỏ quyết định hành chính bị khiếu nại.

đ) Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại nhưng cơ quan có thẩm quyền đã thụ lý giải quyết.

2. Người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết khiếu nại trong trường hợp sau

a) Người khiếu nại là cá nhân đã chết mà quyền và nghĩa vụ của họ chưa được thừa kế; người khiếu nại là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật để thực hiện việc khiếu nại; cơ quan, tổ chức đã giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ.

b) Người khiếu nại đã nhận được giấy mời lần thứ 3 để làm việc với cơ quan có thẩm quyền mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng.

c) Người khiếu nại ba lần đến làm việc không hợp tác và không ký biên bản làm việc theo yêu cầu của người có thẩm quyền.

d) Người khiếu nại vì lý do khách quan mà không thực hiện được quyền khiếu nại mà chưa ủy quyền cho người khác để thực hiện quyền khiếu nại.(chưa tìm được người để đại diện theo pháp luật và ủy quyền theo giấy ủy quyền). 
đ) Vụ việc khiếu nại có dấu hiệu tội phạm và đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết trình tự tố tụng hình sự hoặc cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan khác hoặc vụ việc khác có liên quan.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp tục giải quyết vụ việc khiếu nại khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn.”
- Về thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại (Điều 28): nhiều ý kiến cho rằng, việc tham khảo ý kiến tư vấn trong quá trình giải quyết khiếu nại không nên quy định cứng trong dự thảo Nghị định. Quá trình giải quyết khiếu nại người giải quyết khiếu nại có thể tham khảo nhiều ý kiến khác nhau. Tùy từng cơ quan, đơn vị, Hội đồng tư vấn có thể tư vấn giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại hoặc tùy từng vụ việc khiếu nại mà có thể thành lập Hội đồng tư vấn riêng… Tiếp thu ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã bỏ quy định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, tạo sự chủ động cho các cơ quan giải quyết khiếu nại.

- Về tổ chức đối thoại lần 2: nhiều bộ, ngành, địa phương góp ý cần làm rõ việc tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại lần 2. Tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Ban soạn thảo đã cụ thể hóa việc tổ chức đối thoại bao gồm ban hành kế hoạch đối thoại trong đó làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đối thoại, thời gian địa điểm, thành phần tham gia đối thoại; phân công người chủ trì đối thoại, thực hiện việc đối thoại… cụ thể là:
“1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu thấy cần thiết hoặc khi yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại phải trực tiếp đối thoại. 

2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai người giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại. Việc tổ chức đối thoại được thực hiện như sau:

a) Người giải quyết khiếu nại lần 2 ban hành Kế hoạch đối thoại xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đối thoại, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. 

b) Phân công người chủ trì đối thoại: 

Người giải quyết khiếu nại lần 2 là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,  Giám đốc sở hoặc tương đương phải trực tiếp đối thoại với người khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần 2 là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trực tiếp đối thoại trong trường hợp khiếu nại phức tạp (có nhiều người khiếu nại, có nhiều ý kiến khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp giải quyết, người khiếu nại có thái độ gay gắt, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội).

Đối với các trường hợp khác người giải quyết khiếu nại có thể phân công thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ xác minh đối thoại với người khiếu nại. Trong quá trình đối thoại, người được phân công phải kịp thời báo cáo với người giải quyết khiếu nại về những nội dung phức tạp, vượt quá thẩm quyền; kết thúc đối thoại phải phải báo cáo với người giải quyết khiếu nại về kết quả đối thoại và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

3. Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức đối thoại, người chủ trì đối thoại phải tiến hành đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan. Người chủ trì đối thoại khi đối thoại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình. Người chủ trì đối thoại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới  người khiếu nại, người đại diện (trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung) người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan về thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại. 

4. Việc đối thoại được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung đã được thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản đối thoại thực hiện theo Mẫu số 18-KN ban hành kèm theo Nghị định này ”.
- Về vấn đề ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại (mục 3 chương IV dự thảo Nghị định): Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định về việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung. Ban soạn thảo sau khi nghiên cứu nhận thấy, quy định này đã được thể hiện rõ tại khoản 3 Điều 31 Luật khiếu nại: Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại. Do đó, dự thảo không hướng dẫn thêm về vấn đề này.

Bên cạnh đó, một số ý kiến góp ý bổ sung quy định: quyết định giải quyết khiếu nại phải có nội dung nêu rõ về điều kiện thụ lý… Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

3. Về việc xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật
Có nhiều ý kiến góp ý về việc xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật. Có ý kiến cho rằng, cần trao cho người giải quyết khiếu nại lần 2 quyền chủ động xem xét lại những vụ việc giải quyết khiếu nại có dấu hiệu vi phạm pháp luật nếu có lợi cho người dân. Nhiều cơ quan nêu ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ, điều kiện để xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực pháp luật…Đặc biệt, ý kiến của Văn phòng Chính phủ đề nghị không quy định thành một chương riêng như trong dự thảo Nghị định. Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Ban soạn thảo đã chỉnh lý như sau:

“
1. Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại thì:

a) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc giao Tổng Thanh  tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm tra, xem xét lại vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định.
b) Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiến nghị/yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xử lý.

c) Người có thẩm quyền đã giải quyết khiếu nại kiểm tra, xem xét lại vụ việc để có quyết định giải quyết lại vụ việc đúng pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ:

a) Tiếp nhận, phân loại, đề xuất việc giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh đối với các vụ việc khiếu nại có quyết định giải quyết lần hai có hiệu lực pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng phát hiện việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại.

b) Đề xuất việc giải quyết vụ việc mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Căn cứ vào báo cáo về kết quả kiểm tra, xem xét lại vụ việc khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xử lý như sau:

a) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ kết luận việc giải quyết khiếu nại là đúng pháp luật, người ra quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại ngay và công báo công khai kết thúc việc xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại. 

b) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ kết luận việc giải quyết khiếu nại là sai một phần hoặc sai toàn bộ thì người ra quyết định giải quyết khiếu nại phải giải quyết lại vụ việc, sửa sai, khôi phục quyền và lợi ích của người khiếu nại, người có liên quan và thông báo công khai việc giải quyết lại vụ việc khiếu nại.

c) Người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các căn cứ để xác định việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại:

a) Quyết định giải quyết khiếu nại không phù hợp với các tình tiết khách quan của nội dung vụ việc khiếu nại.

b) Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

c) Có sai lầm nghiêm trọng về việc áp dụng chính sách, pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

d) Việc giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền.

đ) Có thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại làm sai lệch hồ sơ vụ việc.

e) Phát hiện thông tin, tài liệu, bằng chứng mới làm thay đổi cơ bản nội dung vụ việc.”.

Ngoài các nội dung trên, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu các góp ý chi tiết, kỹ thuật; đã rà soát, sửa chữa lỗi kỹ thuật văn bản và chỉnh lý Dự thảo theo hướng rõ ràng, cụ thể.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại.
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